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(Đề thi gồm 02 trang)


I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)


Đọc văn bản sau:
                                            BỐN MÙA MƠ ƯỚC
	Em mơ mình là cánh én
Gọi nắng xuân về muôn nơi

Trong veo nỗi niềm thương mến

Hòa trong rộn rã tiếng cười.
	Em mơ mình là ngọn lửa
Xua tan giá lạnh mùa đông

Đàn chim vui bay về tổ

Bữa cơm chiều quê ấm nồng…



	Em mơ mình là cơn gió
Giữa ngày nắng hạ nồng oi

Cùng mây bay đi đâu đó

Đem mưa dịu mát muôn nơi.


	Yêu từng dặm dài đất nước
Em mơ về con đường xa

Bốn mùa còn bao mơ ước

Ở phía chân trời bao la.

	Em mơ là vầng trăng tỏ
Lung linh giữa trời thu xanh

Vui cùng những ngôi sao nhỏ

Như ngàn đôi mắt long lanh
	          (Nguyễn Lãm Thắng,

Giấc mơ buổi sáng, NXB Văn học, 2/2017)



* Chú thích:

- Tác giả Nguyễn Lãm Thắng sinh năm 1973, giảng viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Huế. Thơ Nguyễn Lãm Thắng mang đậm chất trữ tình, giàu cảm xúc, thể hiện những suy tư, trăn trở về cuộc đời, con người.


- Bài thơ “ Bốn mùa mơ ước”  in  trong tập thơ  “Giấc mơ buổi sáng” NXB Văn học, 2017).

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1 (0.5 điểm). Xác định thể thơ của bài thơ trên.
Câu 2 (0.5 điểm). Tìm trong bài thơ những hình ảnh được dùng để nói lên ước mơ của nhân vật trữ tình. 
Câu 3 (1,0 điểm). Phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ điệp ngữ trong bài.
Câu 4 (1,0 điểm). Nêu ngắn gọn cảm xúc của nhân vật trữ tình ở khổ cuối bài thơ;
Câu 5 (1,0 điểm). Từ hai câu thơ: "Em mơ mình là ngọn lửa/Xua tan giá lạnh mùa đông”, em hãy rút ra bài học về lẽ sống cho bản thân.
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)

 Em hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày cảm nhận về ước mơ của nhân vật trữ tình trong bài thơ "Bốn mùa ước mơ" (Nguyễn Lãm Thắng)
Câu 2 (4,0 điểm)

Sophia Loren đã từng nói rằng: “Vượt lên phía trước là công việc đòi hỏi lòng tin tưởng, khát khao vào bản thân”. Hiện nay, nhiều bạn trẻ chưa tự tin khẳng định giá trị bản thân.

Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ), bày tỏ quan điểm của em về việc nhiều bạn trẻ chưa tự tin khẳng định giá trị bản thân và đề xuất giải pháp khắc phục. 
----------- Hết -----------
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YÊU CẦU CHUNG


- Hướng dẫn chấm chỉ nêu một số nội dung cơ bản, định tính chứ không định lượng. Giám khảo cần hết sức linh hoạt khi vận dụng, không chỉ đánh giá kiến thức và kĩ năng mà còn chú ý đến thái độ, cảm xúc, tình cảm của người viết; chấp nhận các kiến giải khác nhau, kể cả không có trong hướng dẫn chấm, miễn là hợp lí, có sức thuyết phục.


- Tổng điểm của toàn bài là 10 điểm, cho lẻ đến 0,25 điểm.

YÊU CẦU CỤ THỂ

	Phần 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	1
	- Thể thơ: 6 chữ
	0.5

	
	2
	- Nhân vật có ước mơ: là cánh én, là cơn gió, là trăng tỏ, là ngọn lửa, là con đường xa…
	0.5

	
	3
	- Phép điệp ngữ: "em mơ ", lặp lại bốn lần, mở đầu bốn khổ thơ
- Tác dụng:

+ Tạo nhạc điệu, tăng tính tạo hình biểu cảm cho thơ.

+ Nhấn mạnh, làm nổi bật vẻ đẹp của thiên nhiên qua bốn mùa, làm nổi bật những mơ ước, khát vọng trong cuộc sống của con người;
+ Qua đó, cho thấy tình yêu thiên nhiên, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên …
	0.25

0.75

	
	4
	    Cảm xúc của nhân vật trữ tình:
- Yêu quê hương, đất nước.
- Gửi gắm ước mơ về những điều đẹp đẽ, lớn lao cho quê hương, đất nước
	1

	
	5
	       Từ hai câu thơ: "Em mơ mình là ngọn lửa/Xua tan giá lạnh mùa đông”, học sinh có thể rút ra bài học về lẽ sống theo quan điểm của riêng, có thể là:
+ Sống có ích, biết cống hiến, biết chia sẻ, lan toả tình yêu thương, tinh thần nhiệt huyết.
+ Sống biết ước mơ, hy vọng về những điều tốt đẹp cho cuộc đời…
	1

	II
	
	LÀM VĂN
	

	II
	1
	      Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày cảm nhận về ước mơ của nhân vật trữ tình trong bài thơ "Bốn mùa ước mơ" 
	2,0

	
	
	* Yêu cầu về kĩ năng
- Đảm bảo yêu cầu về hình thức, dung lượng đoạn văn: Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp hoặc tổng phân hợp...

- Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

- Học sinh có những suy nghĩ, cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận, có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, lời văn sinh động, hấp dẫn.
- Học sinh có nhiều cách khai thác, trình bày theo mạch ý hoặc theo bố cục đều được. Mục đích là thành lập đoạn văn làm rõ được vấn đề, cảm nhận được về “ước mơ”.
* Yêu cầu về nội dung
    Học sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách khác nhau, có thể triển khai theo hướng sau: 

- Mở đoạn: giới thiệu được bài thơ, tác giả, vấn đề nghị luận.

- Thân đoạn: cảm nhận về  ước mơ của nhân vật trong bài thơ:
+ Ước mơ gắn với hình ảnh thiên nhiên bốn mùa tươi đẹp, (cánh én mùa xuân, là cơn gió lành mùa hạ, là vầng trăng sáng mùa thu, là ngọn lửa mùa đông …)
+ Ước mơ không chỉ gắn với hình ảnh thiên nhiên bốn mùa mà còn thể hiện những cung bậc cảm xúc và trạng thái tâm hồn của con người qua từng mùa, từng giai đoạn (niềm tin và hy vọng ở mùa xuân, sức sống, lòng nhiệt huyết ở mùa hạ, sự tĩnh lặng, suy tư ở mùa thu, sự thử thách để con người tôi luyện ý chí ở mùa đông); 
+ Từ ước mơ qua mỗi mùa thành ước mơ to lớn, rộng dài gắn với tình yêu đất nước, quê hương

+ Ước mơ gắn với những khát vọng và lý tưởng sống cao đẹp, đúng đắn, ý nghĩa…
+ Phân tích được đặc sắc nghệ thuật: Thể thơ, hình ảnh thơ giàu sức gợi (“cánh én”, “cơn gió”, “vầng trăng”, “ngọn lửa”), biện pháp nhân hóa, ẩn dụ (cánh én “gọi” nắng xuân, gió “đem” mưa mát lành, trăng “vui” cùng sao nhỏ, lửa “xua tan” giá lạnh…Giọng điệu trong sáng, tha thiết…)
- Kết đoạn: Nhấn mạnh việc tác giả đã khéo léo lồng ghép những mơ ước của con người vào nhịp điệu tự nhiên của bốn mùa. Thể hiện sự đồng điệu với cuộc đời mỗi con người đi từ tuổi trẻ tràn đầy năng lượng đến những năm tháng trưởng thành và chiêm nghiệm sâu sắc. Thể hiện tâm hồn nhạy cảm, tinh tế của tác giả…
* Lưu ý: Trong quá trình phân tích, học sinh cần phân tích nghệ thuật. Nếu diễn xuôi, giáo viên cho tối đa 0,5 điểm nội dung
	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2
	    Sophia Loren đã từng nói rằng: “Vượt lên phía trước là công việc đòi hỏi lòng tin tưởng, khát khao vào bản thân”. Hiện nay, nhiều bạn trẻ chưa tự tin khẳng định giá trị bản thân.

Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ), bày tỏ quan điểm của em về việc nhiều bạn trẻ chưa tự tin khẳng định giá trị bản thân và đề xuất giải pháp khắc phục. 
	4,0

	
	
	* Yêu cầu về kĩ năng: 

- Đảm bảo cấu trúc, dung lượng của một bài nghị luận xã hội.

- Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.

- Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề.

- Trình bày được ý kiến bàn luận về vấn đề với hệ thống luận điểm chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục, bằng chứng tiêu biểu và xác thực.
	0.25

	
	
	* Yêu cầu về nội dung: Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, hệ thống ý linh hoạt, có thể triển khai theo hướng sau:
	

	
	
	1. Giới thiệu vấn đề nghị luận
	

	
	
	2. Giải thích vấn đề, nêu quan điểm

- Giá trị của bản thân chính là ý nghĩa sự tồn tại của mỗi  người trong giá trị chung, được hình thành từ nhân cách đạo đức, từ nội lực riêng, điểm mạnh, điểm vượt trội, điểm khác biệt của mỗi người so với xung quanh…Tự tin vào giá trị bản thân là tin tưởng vào khả năng, giá trị và sức mạnh của bản thân mình, phát huy cao nhất năng lực, in dấu ấn cá nhân ...
- Chưa tự tin khẳng định giá trị bản thân: Tức là chưa tự tin vào bản thân, chưa phát huy hết năng lực, sở trường, thế mạnh của mình, sống nhút nhát, nhạt nhoà, luôn đánh giá thấp năng lực, ngoại hình và những khía cạnh khác của chính mình…. 
- Bạn trẻ mà chưa tự tin khẳng định giá trị bản thân, điều này không nên, cần khắc phục, cần thay đổi.
	0,25

0,25

0,25

	
	
	3. Bàn luận
	

	
	
	a. Vì sao các bạn trẻ chưa tự tin khẳng định giá trị bản thân? (Lý giải căn nguyên, cơ sở nảy sinh vấn đề trên)
- Do chưa nhận thức hết được tầm quan trọng và giá trị của bản thân.
- Do bản thân chưa hoàn chỉnh về một số mặt.
- Do bản tính nhút nhát, tự ti không dám thoát ra khỏi vùng an toàn.
- Do chưa có khát vọng vươn lên, khát vọng khẳng định bản thân.
- Do được gia đình bao bọc, bảo vệ.
- Do môi trường sống, môi trường giao tiếp ít có sự tương tác xã hội, hoặc bị đắm chìm trong thế giới ảo (ti vi, điện thoại).
- Do bị tác động tiêu cực từ xung quanh (bị chê bai, bị ảnh hưởng tâm lý từ một số lần thất bại)…
	0,5

	
	
	b. Hậu quả của việc chưa tự tin khẳng định giá trị bản thân
- Không thể hiện được, không phát huy hết được năng lực, giá trị, sức mạnh, khả năng học tập, khả năng làm việc, khả năng sáng tạo của bản thân… làm mai một, làm lãng phí nội lực, sức mạnh…
- Bỏ lỡ nhiều cơ hội quý giá trong học tập và trong cuộc sống, ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp,  đến  tương lai, bị thụt lùi, bị bỏ lại phía sau so với những bạn trẻ cùng trang lứa 
- Gặp khó khăn trong giao tiếp, kết bạn, khi đứng trước đám đông.
- Không dám theo đuổi đam mê, đánh mất những trải nghiệm quý giá.
- Bản thân bị giới hạn, bó buộc, cuộc sống tẻ nhạt, nhàm chán, sống không đúng với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ…
- Ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội…
	0.5

	
	
	c. Nêu ý kiến trái chiều, phản bác 

- Giá trị bản thân dù lớn lao hay nhỏ bé cũng cần được tôn trọng.

- Giá trị bản thân mỗi người không phụ thuộc vào địa vị hay tiền bạc họ có trong tay mà phụ thuộc vào sự nỗ lực của mỗi người trong cuộc sống.

- Cần cố gắng bộc lộ hết khả năng của mình để khẳng định mình nhưng không tự tin thái quá về năng lực của bản thân, tự tin thái quá dễ dẫn đến thất bại vì không chịu học hỏi từ người xung quanh.
	0,5

	
	
	4. Đề xuất được giải pháp khả thi
- Trước tiên, cần thay đổi suy nghĩ nhận thức của bản thân:  Tuổi trẻ cần nhận thức rõ được giá trị bản thân, những lợi ích của sự tự tin và ý thức được hậu quả của việc thiếu tự tin trong cuộc sống. 
- Có khát vọng vươn lên, khát vọng ghi dấu ấn, khẳng định bản lĩnh, thế mạnh của bản thân…

- Dám dũng cảm đối diện với sai lầm, tự tin làm lại, có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi, không ngừng trau dồi kiến thức để hoàn thiện bản thân. 
- Trang bị các kỹ năng mềm để xử lý tốt những tình huống xảy ra trong học tập, công việc cũng như cuộc sống. 
- Rèn luyện để không bị tác động tiêu cực từ lời nói, ánh mắt của những người xung quanh. 
- Chăm sóc cho ngoại hình…
- Tăng cường giao lưu, kết nối, chia sẻ với bạn bè và gia đình để được hỗ trợ, giúp đỡ, thấu hiểu, đồng cảm. 
- Theo học một số khoá học để rèn luyện sự tự tin, phát huy năng lực, sở trường…
	1,0

	
	
	Dẫn chứng: HS sử dụng dẫn chứng phù hợp, tiêu biểu, kết hợp với lí lẽ nhuần nhuyễn.
	0,25

	
	
	5. Liên hệ với bản thân, rút ra bài học hoặc thông điệp có ý nghĩa.

    + Biết được giá trị bản thân sẽ biết được điểm mạnh để phát huy, điểm yếu để hạn chế, như vậy sẽ đạt nhiều thành công trong cuộc sống.

    + Mỗi người đều có giá trị của riêng mình, nhiều người trong xã hội cùng hòa vào sẽ tạo ra giá trị cuộc sống, xã hội ngày càng phát triển….
	0,25


